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BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý Khách hàng
Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng bảng chào giá sản phẩm sàn gỗ INOVAR được nhập khẩu từ Malaysia và các loại phụ kiện. 

Bảng báo giá cụ thể như sau:

	CHỦNG LOẠI HÀNG HÓA – SẢN PHẨM
	ĐƠN GIÁ

	SÀN GỖ INOVAR – ORIGINAL ( Mặt gỗ trơn WG – cạnh phẳng )
Kích thước: Dài 1288 x rộng 192 x dầy 8,3mm

Mã số         : MF 261, MF 286, MF 301, MF 380, MF 560, MF 613, MF 636, MF 700,

                     MF 701, MF 801, MF 850, MF 991, MF 992, IB 016, IB 605

Tiêu chuẩn: AC3 – Class 31

Phạm vi sử dụng: Trong gia đình, văn phòng, biệt thự , trường học 

                                nơi có cường độ sử dụng vừa phải.
Bảo hành: 10 năm cho môi trường Gia đình và 03 năm cho môi trường công cộng.
	305.000

	SÀN GỖ INOVAR – ORIGINAL ( Mặt gỗ sần WE – cạnh phẳng )

Kích thước: Dài 1288 x rộng 192 x dầy 8,3mm

Mã số         : MF 330, MF 703, MF 798, MF 863 

Tiêu chuẩn: AC3 – Class 31

Phạm vi sử dụng: Trong gia đình, văn phòng, biệt thự , trường học 

                                nơi có cường độ sử dụng vừa phải.

Bảo hành: 10 năm cho môi trường Gia đình và 03 năm cho môi trường công cộng.
	310.000

	SÀN GỖ INOVAR –  TRAFFIC ZONE ( Mặt gỗ sần WE – Cạnh phẳng)

Kích thước: Dài 1285 x Rộng 188 x Dầy 12mm

Mã số         : TZ 286, TZ 330 , TZ 636, TZ 863 , TZ 825

Tiêu chuẩn: AC5 – Class 33

Phạm vi sử dụng: Trong gia đình, Biệt thự , Trường học , Khách sạn, Sàn thi đấu  

                              nơi có cường độ sử dụng cao.

Bảo hành: 15 năm cho môi trường Gia đình và 05 năm cho môi trường công cộng.
	425.000

	SÀN GỖ INOVAR –  V GROOVER ( Mặt sần WE – cạnh sơn V  4 chiều )

Kích thước: Dài 1285 x Rộng 137 x Dầy 12mm

Mã số         : VG 159, VG 330 , VG 450, VG 560, VG 703 , VG 722, VG 801
Tiêu chuẩn: AC5 – Class 33

Phạm vi sử dụng: Trong gia đình, Biệt thự , Trường học , Khách sạn, Văn phòng  

                              nơi có cường độ sử dụng cao.

Bảo hành: 15 năm cho môi trường Gia đình và 05 năm cho môi trường công cộng.
	460.000

	SÀN GỖ INOVAR –  FORMED EDGE ( Mặt sần theo vân gỗ cạnh ép U 4 chiều )

Kích thước: Dài 1285 x Rộng 137 x Dầy 12mm

Mã số         : FE 560, FE 701, FE 703 , FE 722, FE 801

Tiêu chuẩn: AC5 – Class 33

Phạm vi sử dụng: Trong gia đình, Biệt thự , Trường học , Khách sạn, Văn phòng  

                              nơi có cường độ sử dụng cao.

Bảo hành: 15 năm cho môi trường Gia đình và 05 năm cho môi trường công cộng.
	480.000


PHỤ KIỆN DÙNG CHO SÀN GỖ
	CHỦNG LOẠI HÀNG HÓA – SẢN PHẨM
	ĐƠN GIÁ

	Phào ( Len ) ốp chân tường gỗ MDF phủ Simili vân gỗ

Kích thước: Dài 2440 x Cao 80 x Dầy 18mm
	35.000

	Nẹp kỹ thuật nhựa phủ Simili vân gỗ - Dùng cho sàn dầy 8mm

Kích thước: Dài 2700 / thanh
	45.000

	Nẹp kỹ thuật nhựa phủ Simili vân gỗ - Dùng cho sàn dầy 12mm

Kích thước: Dài 2700 / thanh
	50.000


Ghi chú:

1 – Thời hạn hiệu lực: Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2011 và thay thế cho mọi báo giá từ trước.
2 – Báo giá trên đã bao gồm: Chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt và các phụ liệu kèm theo như xốp lót, đinh, keo vv.( Phạm vi thi công trong nội thành Hà Nội. Trường hợp Quý khách ở ngoại thành hoặc ngoại tỉnh xin vui lòng cộng thêm các chi phí phát sinh như tiền vận chuyển, đi lại và ăn ở cho thợ )
3 – Nghiệm thu: Số lượng nghiệm thu là số lượng vật tư bàn giao theo phiếu xuất kho của công ty Thiên Hà giao cho Quý khách hàng trừ đi lượng hàng hóa trả lại nguyên tấm, nguyên thanh khi thi công thừa . Trường hợp đo nghiệm thu tại công trình thì lấy số đo thực tế +3% hao hụt khi thi công.
4 – Thanh toán: Quý khách đặt trước 30% giá trị hợp đồng ngay khi ký kết hợp đồng. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi hai bên tiến hành nghiệm thu bàn giao.

5 – Bảo hành: Công ty Thiên Hà cam kết bảo hành cho các lỗi của sản phẩm như: Cong vênh, nứt nẻ, trầy xước , bay màu trong điều kiện sử dụng bình thường và các lỗi bảo hành phải thật sự rõ ràng.
Sản phẩm được bảo hành riêng biệt cho từng loại và từng mục đích sử dụng.
6 – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%)
                                                                                 ĐẠI DIỆN CÔNG TY THIÊN HÀ

                                                                          NGƯỜI BÁO GIÁ
